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	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN MƯỜNG TÈ

Số:      /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mường Tè, ngày     tháng 02 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế chuyển công tác viên chức, phân công lại công tác đối với người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị trường học trực thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật số 58/2010/QH12, ngày 15/11/2010 Luật viên chức;
Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP, ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND, ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Quy định số 09-QĐ/HU, ngày 30/12/2022 quy định phân cấp cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại Tờ trình số 14/TTr-PGD&ĐT, ngày 13/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chuyển công tác viên chức, phân công lại công tác đối với người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè.

Điều 2. Giao phòng Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng, ban liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày    tháng    năm 2023.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch; Hiệu trưởng các trường trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

	Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c);

- Các sở: Nội vụ, GD&ĐT tỉnh;

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Nam);
- Lưu: VT, GD&ĐT.     
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PHÓ CHỦ TỊCH
Kiều Hải Nam
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QUY CHẾ

Chuyển công tác viên chức, phân công lại công tác đối với 

người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè
(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày   /   /2023  
của UBND huyện Mường Tè)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với viên chức, người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ đang công tác tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè.

Quy chế này không áp dụng đối với viên chức giữ chức vụ quản lý, viên chức thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.
2. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình chuyển công tác viên chức, phân công lại công tác đối với người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP đang công tác tại các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

“Chuyển công tác”, “phân công lại công tác” là việc chuyển viên chức, phân công lại công tác người lao động từ đơn vị này sang đơn vị khác.

Điều 3. Phân chia vùng để thực hiện chuyển công tác, phân công lại công tác

1. Vùng thuận lợi lần lượt gồm các nhóm theo thứ tự như sau:

- Nhóm 1: Các xã có vị trí địa lý gần trung tâm huyện: Bum Nưa, thị trấn Mường Tè, Vàng San, Bum Tở.

- Nhóm 2: Các xã có đường giao thông thuận tiện, cơ sở vật chất khang trang: Mường Tè, Nậm Khao, Can Hồ.

- Nhóm 3: Các xã được hưởng các chế độ ưu đãi biên giới: Tá Bạ, Mù Cả, Pa Ủ, Ka Lăng, Pa Vệ Sủ, Thu Lũm.

2. Vùng không thuận lợi là vùng đường xá giao thông đi lại khó khăn, cách xa trung tâm huyện, địa bàn rộng, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, không có phần trăm biên giới như: Xã Tà Tổng.

Điều 4. Nguyên tắc chuyển công tác, phân công lại công tác

1. Lấy mục tiêu nâng cao chất lượng, đảm bảo công bằng trong giáo dục và đào tạo để làm cơ sở chuyển công tác viên chức, phân công lại công tác đối với người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP. Việc chuyển công tác viên chức, phân công lại công tác đối với người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP giữa các trường được tiến hành công khai, dân chủ, bình đẳng, đúng quy trình, đúng đối tượng theo quy định.

2. Việc chuyển công tác viên chức, phân công lại công tác đối với người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP giữa các trường học nhằm đảm bảo đủ số lượng, ổn định biên chế và cân đối về cơ cấu đội ngũ theo quy định, không làm xáo trộn hoạt động của nhà trường. Đảm bảo tỷ lệ đồng đều về trình độ đào tạo và chất lượng đội ngũ giữa các trường, các vùng.

3. Việc chuyển công tác viên chức, phân công lại công tác đối với người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP được thực hiện hàng năm và hoàn thành trước đầu năm học mới. Tỷ lệ chuyển công tác viên chức, phân công lại công tác đối với người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP hàng năm từ 5% đến 7% tổng số viên chức, người lao động hiện có của đơn vị.

4. Thực hiện chuyển công tác viên chức, phân công lại công tác đối với người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP từ vùng thuận lợi đến vùng không thuận lợi; chuyển công tác viên chức, phân công lại công tác đối với người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP từ vùng không thuận lợi đến vùng thuận lợi.

5. Chỉ thực hiện chuyển công tác viên chức, phân công lại công tác đối với người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP từ vùng thuận lợi đến vùng thuận lợi, từ vùng không thuận lợi đến vùng không thuận lợi trong những trường hợp đặc biệt như: do cơ cấu bộ môn, do tình trạng sức khỏe, do hoàn cảnh gia đình, do đặc thù công việc.

6. Chỉ thực hiện chuyển công tác viên chức, phân công lại công tác đối với người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP từ vùng thuận lợi, vùng không thuận lợi đến vùng không thuận lợi trong những trường hợp:

a) Viên chức, người lao động đã hết thời gian liên hệ công tác ra ngoài huyện mà không chuyển công tác được.

b) Viên chức, người lao động quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 7 Quy chế này.

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn chuyển công tác, phân công lại công tác

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chuyển công tác, phân công lại công tác từ vùng không thuận lợi đến vùng thuận lợi.

a) Có đủ thời gian công tác tại vùng không thuận lợi (nam đủ 05 năm trở lên, nữ đủ 03 năm trở lên), tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng;

b) Chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

c) Hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn chuyển công tác, phân công lại công tác từ vùng thuận lợi đến vùng không thuận lợi.

a) Đơn tình nguyện đến công tác tại vùng không thuận lợi (nếu có);

b) Có thời gian công tác ở vùng thuận lợi từ đủ 05 năm trở lên;

c) Hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Điều 6. Những trường hợp không chuyển công tác, phân công lại công tác

Không chuyển công tác viên chức, phân công lại công tác đối với người lao động thuộc một trong các trường hợp sau (Trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều này có đơn tình nguyện chuyển công tác):

1. Viên chức, người lao động đang trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Viên chức, người lao động nữ đang trong thời gian mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (Trừ trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 7 Quy chế này).

3. Viên chức, người lao động đang trong thời gian điều trị bệnh nội trú tại các cơ sở y tế từ 03 tháng trở lên hoặc đang điều trị bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế (có bệnh án hoặc giấy xác nhận của Trung tâm Y tế cấp huyện trở lên). 

4. Viên chức, người lao động có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn: Bản thân trực tiếp chăm sóc con (con đẻ hoặc con nuôi), bố, mẹ của vợ hoặc chồng bị tàn tật phải phục vụ đi lại, ăn uống, sinh hoạt (bố, mẹ đang trực tiếp ở cùng nhà); bản thân có vợ hoặc chồng hoặc con (con đẻ hoặc con nuôi) bị bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế (có bệnh án hoặc giấy xác nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên).

5. Không xét chuyển công tác, phân công lại công tác từ vùng thuận lợi đến vùng không thuận lợi đối với viên chức, người lao động đủ 55 tuổi trở lên đối với nam, đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ; viên chức, người lao động có vợ hoặc chồng đang công tác tại vùng không thuận lợi; bản thân là người tàn tật.

6. Viên chức, người lao động công tác tại trường đóng trên địa bàn vùng không thuận lợi sinh con thứ 3 trở lên mà không thuộc một trong những trường hợp được quy định tại Điều 2, Nghị định số 20/2010/NĐ-CP, ngày 08/3/2010 và Điều 1 Nghị định số 18/2011/NĐ-CP, ngày 17/3/2011 của Chính phủ.

Điều 7. Thứ tự, tiêu chí khi xét chuyển công tác viên chức, phân công lại công tác đối với người lao động

1. Đối với viên chức, người lao động đang công tác tại trường đóng trên địa bàn vùng thuận lợi thì thứ tự, tiêu chí xét chuyển công tác như sau:

a) Viên chức, người lao động bị kỉ luật.

b) Viên chức, người lao động hết thời gian cho đi liên hệ chuyển công tác ra ngoài huyện mà không chuyển được công tác theo nguyện vọng cá nhân;

c) Viên chức, người lao động có đơn xin chuyển công tác;

d) Viên chức, người lao động chưa công tác ở vùng không thuận lợi: Người có thời gian công tác nhiều hơn xét trước;

đ) Viên chức, người lao động đã từng công tác ở vùng không thuận lợi (tính cả thời gian biệt phái công tác): Người có thời gian công tác ở vùng không thuận lợi ít hơn xét trước, nếu có cùng thời gian công tác ở vùng không thuận lợi thì nam xét trước nữ.

2. Đối với viên chức, người lao động đang công tác tại trường đóng trên địa bàn vùng không thuận lợi thì thứ tự, tiêu chí xét chuyển công tác như sau:

a) Viên chức, người lao động có đơn xin chuyển công tác;

b) Viên chức, người lao động có thời gian công tác tại vùng không thuận lợi nhiều hơn xét trước (nếu có cùng thời gian công tác ở vùng không thuận lợi thì nữ xét trước nam);

c. Viên chức, người lao động đã tự nguyện chuyển công tác từ vùng thuận lợi về vùng không thuận lợi trước đó 2 năm.

Chương II

QUY TRÌNH, HỒ SƠ CHUYỂN CÔNG TÁC

Điều 8. Quy trình xét chuyển công tác viên chức, người lao động
1. Đối với đơn vị trường

Thành lập Hội đồng xét chuyển công tác viên chức, người lao động do Hiệu trưởng thành lập, Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội đồng, Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn là Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng gồm: Đại diện cấp ủy Chi bộ, Bí thư Đoàn thanh niên, Tổng phụ trách Đội (nếu có), Tổ trưởng Tổ chuyên môn. Hàng năm, Hội đồng xét duyệt cấp trường tổ chức họp, xét duyệt vào cuối năm học. Các bước tiến hành cụ thể như sau:

Bước 1: Chủ tịch Hội đồng cấp trường tổ chức triển khai, quán triệt nội dung các văn bản có liên quan tới toàn thể cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong trường được biết để thống nhất nhận thức và thực hiện.

Buớc 2: Viên chức, người lao động có nguyện vọng chuyển công tác làm đơn xin chuyển công tác.

Bước 3: Hội đông cấp trường lập danh sách viên chức, người lao động đủ điều kiện chuyển công tác; xác định số lượng viên chức, người lao động cần phải chuyển công tác theo tỷ lệ quy định; xây dựng tiêu chí xét chuyển công tác cho viên chức, người lao động phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của đơn vị song không trái với các quy định tại Quy chế này.

Bước 4: Hội đồng xét duyệt cấp trường tiến hành họp xét, thẩm định, biểu quyết đối với từng viên chức, người lao động tại hội nghị (trường hợp biểu quyết đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét) và lập danh sách viên chức, người lao động trong diện chuyển công tác trình Phòng Giáo dục và Đào tạo. Danh sách viên chức, người lao động trong diện chuyển công tác phải được thông báo và niêm yết công khai tại phòng họp Hội đồng nhà trường trong thời gian 05 ngày làm việc. Sau 05 ngày niêm yết nếu không có ý kiến phản hồi của viên chức, người lao động trong diện chuyển công tác, Hiệu trưởng nhà trường lập Tờ trình kèm danh sách viên chức, người lao động trong diện chuyển công tác gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05 tháng 6 hàng năm.
2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

Sau khi nhận được Tờ trình và hồ sơ của các đơn vị trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bộ phận Tổ chức cán bộ - Hành chính Phòng Giáo dục và Đạo tạo căn cứ vào điều kiện cụ thể của mỗi trường học, cơ cấu vị trí việc làm, cơ cấu môn học và danh sách chuyển công tác viên chức, người lao động của các đơn vị trường học đề xuất phương án chuyển công tác viên chức, người lao động báo cáo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Tập thể lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành họp xét đối với từng trường hợp chuyển công tác, thống nhất phương án chuyển công tác viên chức, người lao động.

Bước 3: Căn cứ kết quả họp xét, lập danh sách chuyển công tác viên chức, người lao động trình UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 01 tháng 7 hàng năm.

3. Đối với phòng Nội vụ

a) Phòng Nội vụ có trách nhiệm thẩm định danh sách viên chức, người lao động trong diện chuyển công tác trình lãnh đạo UBND huyện xét duyệt xong trước ngày 15 tháng 7 hàng năm;
b) Tham mưu lãnh đạo UBND huyện Quyết định chuyển công tác viên chức, người lao động trước ngày 25 tháng 7 hàng năm.

Điều 9. Hồ sơ chuyển công tác viên chức, người lao động 
1. Đối với viên chức, người lao động
a) Đơn xin chuyển công tác (nếu có);

b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của đơn vị nơi công tác (mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV, ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ).

c) Bằng chuyên môn cao nhất.

2. Đối với nhà trường

a) Quyết định thành lập Hội đồng xét chuyển công tác viên chức, người lao động;

b) Biên bản họp xét: Ghi đầy đủ thành phần, tiến trình, nội dung họp xét cho từng viên chức, người lao động;

c) Tờ trình đề nghị kèm danh sách viên chức, người lao động trong diện chuyển công tác.

Chương III

TỐ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vi trường học

1. Phổ biến, công khai Quy chế này tới toàn thể cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong nhà trường.

2. Quán triệt và hướng dẫn cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong nhà trường chấp hành, thực hiện nghiêm túc quy chế này.

3. Xây dựng tiêu chí xét chuyển công tác cho viên chức, người lao động phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của đơn vị. Thực hiện xét chuyển công tác viên chức, người lao động đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, đúng quy trình theo quy định.

4. Kịp thời báo cáo những khó khăn (nếu có) với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong quá trình thực hiện.

Điều 11. Trách nhiệm của Phòng Nội vụ

1. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo; thẩm định danh sách và phương án chuyển công tác viên chức, người lao động trong diện chuyển công tác trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, quyết định.

2. Tham mưu lãnh đạo UBND huyện Quyết định chuyển công tác viên chức, người lao động hàng năm.

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển công tác theo quy định này.

Điều 12. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Hàng năm, hướng dẫn các đơn vị trường học thực hiện chuyển công tác viên chức, người lao động theo yêu cầu nhiệm vụ năm học.

2. Tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp nhu cầu chuyển công tác, xây dựng phương án chuyển công tác viên chức, người lao động; trình UBND huyện (qua Phòng Nội vụ).

3. Hướng dẫn các trường học thực hiện đúng quy chế này và xác định cơ cấu, vị trí việc làm phù hợp đối với đơn vị mình.

Điều 13. Trách nhiệm của Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham mưu UBND huyện đảm bảo kinh phí cho các đơn vị trường học có viên chức, người lao động chuyển công tác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần xem xét sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân phản ánh kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo (hoặc Phòng Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định./.
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